	ĐIỂM CHUẨN NGÀNH TRUYỀN THÔNG

	Tên cơ sở đào tạo 
	Ngành
	Tổ hợp môn
	Điểm chuẩn 

	
	
	
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024 

	Học viện Báo chí - Tuyên truyền 
	Truyền thông đa phương tiện 
	C15
	29,25
	28,68
	28,25

	
	
	A16
	26,75
	26,68
	26,5

	
	
	D01
	27,25
	27,18
	27

	
	
	A01
	-
	-
	27

	
	Truyền thông đại chúng 
	D01
	26,55
	26,65
	26,8

	
	
	A16
	26,05
	26,15
	26,3

	
	
	C15
	27,77
	27,9
	28,05

	
	
	A01
	-
	-
	26,8

	
	Truyền thông quốc tế (Thang điểm 40)
	D01
	35,99
	36,06
	35,9

	
	
	A01
	-
	36,06
	35,9

	
	
	D72
	35,49
	35,56
	35,4

	
	
	D78
	36,99
	37,31
	37,15

	Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ĐHQG-HCM
	Truyền thông đa phương tiện
	D01
	27,15
	27,2
	27,1

	
	
	D14
	27,55
	27,25
	27,87

	
	
	D15
	27,55
	27,25
	27,8

	Học viện công nghệ bưu chính viễn thông (Phía Bắc) 
	Truyền thông đa phương tiện
	A00, A01, D01
	26,2
	26,33
	25,94

	Trường Đại học Thăng Long
	Truyền thông đa phương tiện
	A00, A01, D01,C00
	26,8
	25,89
	26,52

	Trường Đại học Hà Nội
	Truyền thông đa phương tiện
	D01
	26
	25,94
	25,65

	Học viện Phụ nữ Việt Nam 
	Truyền thông đa phương tiện
	A00, A01, D01,C00
	24
	24,75
	26

	Đại học Cần Thơ 
	Truyền thông đa phương tiện
	A00, A01, D01
	24,75
	24,8
	24,94

	Trường Đại học Thủ Dầu Một 
	Truyền thông đa phương tiện
	C00, D01, D09, V01
	23
	23
	25

	Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh 
	Truyền thông đa phương tiện
	A01, C00, D01, D15
	18
	20
	20

	Trường Đại học Văn Lang
	Truyền thông đa phương tiện
	A00, A01, C00, D01
	18
	18
	19

	Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
	Truyền thông đa phương tiện
	A00, A01, C00, D01
	18
	20
	18

	Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 
	Truyền thông đa phương tiện
	A01, C00, D01, D15
	18
	15
	15

	Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
	Truyền thông đa phương tiện
	A01, C00, D01, D15
	15
	16
	16,25

	Trường Đại học Văn Hiến
	Truyền thông đa phương tiện
	A00, D01
	21
	24,03
	16

	Trường Đại học Gia Định
	Truyền thông đa phương tiện
	A00, A01, C00, D01 
	15
	15
	15
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